[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu
I. Tóm tắt về dự toán mua sắm
[bookmark: _Hlk168468834][bookmark: _Hlk168385284]- Tên công trình: Cải tạo hệ thống truyền dẫn tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi
năm 2026.
- Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: Mua sắm Thiết bị truyền dẫn và vật tư, phụ kiện lắp đặt phục vụ công trình Cải tạo hệ thống truyền dẫn tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi
năm 2026.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:
II.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01/HH - Mua sắm thiết bị CNTT và phụ kiện
II.2. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:
	 TT
	Tên VTTB
	ĐVT
	Khối lượng
	Ghi chú

	1 
	Thiết bị truyền dẫn (CH3: Trung tâm)
	Bộ
	1,0
	

	2 
	Thiết bị truyền dẫn (CH1: Đường Trục)
	Bộ
	4,0
	

	3 
	Tủ nguồn cho thiết bị viễn thông
	Bộ
	1,0
	

	4 
	Aptomat 10A/48VDC 
	Cái
	       8,0 
	

	5 
	Cáp mạng loại chống nhiễu SFTP-CAT6 
	Mét
	   280,0 
	

	6 
	Cáp nguồn 2x2,5mm2 
(Cáp nguồn hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng, nhiều lõi, cách điện và lớp vỏ bọc ngoài làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC) dùng để cấp nguồn hạ thế AC, DC)
	Mét
	    80,0 
	

	7 
	Cáp nguồn 2x4mm2 
(Cáp nguồn hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng, nhiều lõi, cách điện và lớp vỏ bọc ngoài làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC) dùng để cấp nguồn hạ thế AC, DC)
	Mét
	     40,0 
	

	8 
	Đầu cáp mạng CAT6
	Cái
	     90,0 
	

	9 
	Dây nhảy quang SC/APC-LC/APC, FC/APC - LC/APC dây nhảy (Loại 01 sợi 10 m)
	Sợi
	     60,0 
	

	10 
	Dây tiếp địa đồng 1x16mm2 loại nhiều sợi
	Mét
	     25,0 
	

	11 
	Ống nhựa xoắn HDPE phi 25/32 
	Mét
	     30,0 
	


Ghi chú: 
Đơn giá chào hàng: Là đơn giá giao hàng tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi bằng phương tiện của Bên B; Đơn giá chào hàng đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: thuế nhập khẩu (nếu có); chi phí vận chuyển; chi phí bốc dỡ (cả phần bốc dỡ tại kho bên mua); bảo hiểm nội địa; chi phí hướng dẫn lắp đặt, cài đặt (nếu có) ... và thuế giá trị gia tăng 10% để thực hiện gói thầu.
Lưu ý: Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, yêu cầu nhà thầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT là 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng.
II.3. Danh mục các Dịch vụ liên quan: Không áp dụng
III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ: 
III.1. Địa điểm giao hàng: Tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
III.2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Không áp dụng.  
III.3. Thời gian thực hiện: Thời gian giao hàng trong vòng 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
B. Các yêu cầu về kỹ thuật
I. Yêu cầu chung:
I.1. Đối với vật tư, thiết bị:
· Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường tại Việt Nam.
· Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, không có khiếm khuyết, chất lượng đảm bảo tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
· Có đầy đủ catalogue (chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết), tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt:
· Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sữa chữa và bảo dưỡng.
· Giải pháp và thông số kỹ thuật chính của VTTB trong Quy định này là yêu cầu tối thiểu, thông số và giải pháp tốt hơn sẽ được chấp nhận.
I.2. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: 
Danh mục tài liệu mà nhà thầu phải nộp trong HSDT để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu cầu.
	[bookmark: _Hlk148446316]TT
	VTTB
	Catalogue

	1. 
	Thiết bị truyền dẫn (CH3: Trung tâm)
	x

	2. 
	Thiết bị truyền dẫn (CH1: Đường Trục)
	x

	3. 
	Tủ nguồn cho thiết bị viễn thông
	x

	4. 
	Aptomat 10A/48VDC 
	x

	5. 
	Cáp mạng loại chống nhiễu SFTP-CAT6 
	x

	6. 
	Cáp nguồn 2x2,5mm2 
(Cáp nguồn hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng, nhiều lõi, cách điện và lớp vỏ bọc ngoài làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC) dùng để cấp nguồn hạ thế AC, DC)
	x

	7. 
	Cáp nguồn 2x4mm2 (Cáp nguồn hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng, nhiều lõi, cách điện và lớp vỏ bọc ngoài làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC) dùng để cấp nguồn hạ thế AC, DC)
	x

	8. 
	Đầu cáp mạng CAT6
	

	9. 
	Dây nhảy quang SC/APC-LC/APC, FC/APC LC/APC dây nhảy (Loại 01 sợi 10 m)
	

	10. 
	Dây tiếp địa đồng 1x16mm2 loại nhiều sợi
	

	11. 
	Ống nhựa xoắn HDPE phi 25/32 
	


Ghi chú: 
· [bookmark: _Hlk148446411][bookmark: _Hlk170484780]Dấu “X" là nội dung yêu cầu bắt buộc nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh (Bản gốc hoặc bản sao công chứng), chấp nhận bản gốc điện tử.
· Tài liệu kỹ thuật: Catalogue hoặc bản vẽ thiết kế sản xuất của chính nhà sản xuất, chứng minh các thông số đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết.
II. Yêu cầu thông số kỹ thuật 
Nhà thầu điền/ cập nhật đầy đủ các thông tin/ thông số kỹ thuật của hàng hóa/dịch vụ chào thầu vào Bảng chào thông số kỹ thuật (tuyên bố đáp ứng kỹ thuật) ở cột “Nhà  thầu chào” theo yêu cầu chi tiết của từng hàng hoá/ dịch vụ sau đây và nộp cùng E-HSDT trước thời điểm đóng thầu (E-HSDT không nộp Bảng chào thông số kỹ thuật trước thời điểm đóng thầu sẽ không được bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT, và sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật).
	[bookmark: _Hlk168385866]TT
	Nội dung/ Mô tả
	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	I
	Thiết bị truyền dẫn (CH3: Trung tâm)
	
	

	1
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu khẳng định rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khẳng định rõ
	

	3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khẳng định rõ
	

	[bookmark: _Hlk213868663]4
	Điều kiện vận hành
	
	

	
	Tiêu chuẩn đáp ứng: ETSI 300 019, ETSI EN 300 386/EN 55022, EN 60950-1
	Đáp ứng
	

	
	Nhiệt độ vận hành: 0°C - 55°C
	Đáp ứng
	

	
	Thiết kế dạng rackmount
	Đáp ứng
	

	5
	Nguồn cung cấp có sẵn
	
	

	
	Điện áp hoạt động hỗ trợ: VDC và VAC
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn trên khung thiết bị 02 module nguồn VDC riêng biệt, hoạt động theo cơ chế bảo vệ 1+1
	Đáp ứng
	

	6
	Phần cứng thiết bị
	
	

	
	Thiết kế theo dạng modular: Có khả năng thay thế, bổ sung các card giao tiếp trên khung thiết bị
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card điều khiển trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 2 card điều khiển, vận hành cơ chế 1+1
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 12 cổng SFP+ 10GE
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 48 cổng SFP 1GE
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 8 cổng STM-16
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 16 cổng STM-4
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 16 cổng E1 Quang/Điện
	Đáp ứng
	

	7
	Tính năng thiết bị
	
	

	
	Năng lực xử lý ≥ 200 Gbps
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ công nghệ MPLS-TP
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ công nghệ truyền dẫn SDH, kỹ thuật ghép kênh STM
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ OAM
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ cơ chế dự phòng LSP, MSP, SNCP, LAG
	Đáp ứng
	

	
	Đáp ứng tiêu chuẩn ITU G.8032, G.841, RFC6378
	Đáp ứng
	

	
	Thời gian chuyển mạch đối với các cơ chế bảo vệ:
	
	

	
	- LSP protection: LSP 1:1 ≤ 50ms
	Đáp ứng
	

	
	- PW protection: PW 1:1 ≤ 50ms
	Đáp ứng
	

	
	- LAG protection: LAG 1:1 ≤ 200ms
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ VLAN (IEEE 802.1Q), Q-in-Q (IEEE 802.1ad), QoS
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ cơ chế đồng bộ thời gian theo IEEE 1588v2
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ SFTP, SSH, Ghi Log
	Đáp ứng
	

	8
	Quản lý thiết bị
	
	

	
	Có khả năng quản lý thiết bị thông qua "Phần mềm quản lý tập trung" (NMS)
	Đáp ứng
	

	
	Phần mềm quản lý tập trung (NMS) hỗ trợ các tính năng sau:
	
	

	
	- Quản lý, cấu hình các thiết bị truyền dẫn
	Đáp ứng
	

	
	- Xây dựng bản đồ kết nối các thiết bị
	Đáp ứng
	

	
	- Cấu hình, theo dõi các kênh dịch vụ
	Đáp ứng
	

	
	- Quản lý, cảnh báo các sự cố
	Đáp ứng
	

	
	- Xuất báo cáo liên quan hệ thống
	Đáp ứng
	

	
	- Quản lý các chính sách về an toàn thông tin
	Đáp ứng
	

	9
	Cấu hình có sẵn trên khung thiết bị (Đường trục)
	
	

	
	Có sẵn tối thiểu 02 card điều khiển trên khung thiết bị, vận hành cơ chế 1+1
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn trên khung thiết bị: ≥ 10 cổng SFP+ 10GE
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn trên khung thiết bị: ≥ 30 cổng SFP 1GE
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn trên khung thiết bị: ≥ 16 cổng E1 
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn trên khung thiết bị: ≥ 4 cổng STM-4
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn ≥ 8 module SFP+ 10GE SM ≥ 70km
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn ≥ 8 module SFP 1GE SM ≥ 70km
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn ≥ 6 module SFP 1GE RJ45 
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn ≥ 4 module SFP STM-4 ≥ 70km
	Đáp ứng
	

	10
	Bản quyền, bảo hành và phụ kiện
	
	

	
	Trong trường hợp thiết bị được chào thầu không tương thích với Phần mềm quản lý thiết bị truyền dẫn (Phần mềm TNMS Core) hiện có của EVNCPC để thực hiện quản trị tập trung với các thiết bị truyền dẫn khác của EVNCPC trên cùng 01 giao diện duy nhất (Không đáp ứng đầy đủ tính năng được mô tả tại mục “8. Quản lý thiết bị”), Nhà thầu phải cung cấp “Phần mềm quản lý tập trung” (NMS) kèm theo bản quyền đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Tương thích với thiết bị được chào thầu để quản trị tập trung, đáp ứng đầy đủ tính năng được mô tả tại mục “8. Quản lý thiết bị”;
+ Không giới hạn thời gian sử dụng “Phần mềm quản lý tập trung” (NMS);
+ Thời gian hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ cập nhật phiên bản đối với “Phần mềm quản lý tập trung” (NMS):  ≥ 01 năm.
	Đáp ứng
	

	
	Cung cấp đầy đủ bản quyền đáp ứng các tính năng của thiết bị và bản quyền cho phép quản lý trên "Phần mềm quản lý tập trung" (NMS)
	Đáp ứng
	

	
	Cung cấp đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Đáp ứng
	

	
	Thời gian bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật
	≥ 03 năm
	

	II
	Thiết bị truyền dẫn (CH1: Đường Trục)
	
	

	1
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu khẳng định rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khẳng định rõ
	

	3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khẳng định rõ
	

	4
	Điều kiện vận hành
	
	

	
	Tiêu chuẩn đáp ứng: ETSI 300 019, ETSI EN 300 386/EN 55022, EN 60950-1
	Đáp ứng
	

	
	Nhiệt độ vận hành: 0°C - 55°C
	Đáp ứng
	

	
	Thiết kế dạng rackmount
	Đáp ứng
	

	5
	Nguồn cung cấp có sẵn
	
	

	
	Điện áp hoạt động hỗ trợ: VDC và VAC
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn trên khung thiết bị 02 module nguồn VDC riêng biệt, hoạt động theo cơ chế bảo vệ 1+1
	Đáp ứng
	

	6
	Phần cứng thiết bị
	
	

	
	Thiết kế theo dạng modular: Có khả năng thay thế, bổ sung các card giao tiếp trên khung thiết bị
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card điều khiển trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 2 card điều khiển, vận hành cơ chế 1+1
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 12 cổng SFP+ 10GE
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 48 cổng SFP 1GE
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 8 cổng STM-16
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 16 cổng STM-4
	Đáp ứng
	

	
	Có khả năng nâng cấp, bổ sung card giao tiếp trên khung thiết bị để hỗ trợ: ≥ 16 cổng E1 Quang/Điện
	Đáp ứng
	

	7
	Tính năng thiết bị
	
	

	
	Năng lực xử lý ≥ 200 Gbps
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ công nghệ MPLS-TP
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ công nghệ truyền dẫn SDH, kỹ thuật ghép kênh STM
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ OAM
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ cơ chế dự phòng LSP, MSP, SNCP, LAG
	Đáp ứng
	

	
	Đáp ứng tiêu chuẩn ITU G.8032, G.841, RFC6378
	Đáp ứng
	

	
	Thời gian chuyển mạch đối với các cơ chế bảo vệ:
	
	

	
	- LSP protection: LSP 1:1 ≤ 50ms
	Đáp ứng
	

	
	- PW protection: PW 1:1 ≤ 50ms
	Đáp ứng
	

	
	- LAG protection: LAG 1:1 ≤ 200ms
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ VLAN (IEEE 802.1Q), Q-in-Q (IEEE 802.1ad), QoS
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ cơ chế đồng bộ thời gian theo IEEE 1588v2
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ SFTP, SSH, Ghi Log
	Đáp ứng
	

	8
	Quản lý thiết bị
	
	

	
	Có khả năng quản lý thiết bị thông qua "Phần mềm quản lý tập trung" (NMS)
	Đáp ứng
	

	
	Phần mềm quản lý tập trung (NMS) hỗ trợ các tính năng sau:
	
	

	
	- Quản lý, cấu hình các thiết bị truyền dẫn
	Đáp ứng
	

	
	- Xây dựng bản đồ kết nối các thiết bị
	Đáp ứng
	

	
	- Cấu hình, theo dõi các kênh dịch vụ
	Đáp ứng
	

	
	- Quản lý, cảnh báo các sự cố
	Đáp ứng
	

	
	- Xuất báo cáo liên quan hệ thống
	Đáp ứng
	

	
	- Quản lý các chính sách về an toàn thông tin
	Đáp ứng
	

	9
	Cấu hình có sẵn trên khung thiết bị 
	
	

	
	Có sẵn tối thiểu 02 card điều khiển trên khung thiết bị, vận hành cơ chế 1+1
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn trên khung thiết bị: ≥ 10 cổng SFP+ 10GE
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn trên khung thiết bị: ≥ 30 cổng SFP 1GE
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn trên khung thiết bị: ≥ 4 cổng STM-4
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn ≥ 6 module SFP+ 10GE SM ≥ 70km
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn ≥ 6 module SFP 1GE SM ≥ 70km
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn ≥ 10 module SFP 1GE RJ45 
	Đáp ứng
	

	
	Có sẵn ≥ 4 module SFP STM-4 ≥ 70km
	Đáp ứng
	

	10
	Bản quyền, bảo hành và phụ kiện
	
	

	
	Phần mềm quản lý và cấu hình thiết bị: Dùng chung phần mềm quản lý tập trung với thiết bị truyền dẫn trung tâm nêu trên.
	Đáp ứng
	

	
	Cung cấp đầy đủ bản quyền đáp ứng các tính năng của thiết bị và bản quyền cho phép quản lý trên "Phần mềm quản lý tập trung" (NMS)
	Đáp ứng
	

	
	Cung cấp đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Đáp ứng
	

	
	Thời gian bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật
	≥ 03 năm
	

	III
	Tủ nguồn cho thiết bị viễn thông
	
	

	III.1
	Tủ nguồn
	
	

	1
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Cấp bảo vệ
	IP 41
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60439
	

	5
	Có khả năng thu thập tín hiệu trạng thái, cảnh báo lỗi nguồn (trường hợp quá áp, kém áp, mất nguồn) về hệ thống máy tính của trạm
	Đáp ứng
	

	III.2
	Bộ sạc 220VAC/48VDC/60A
	
	

	1
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Thông số kỹ thuật
	
	

	+
	Đầu vào
	
	

	
	Điện áp vào
	01 pha
220VAC  10%
	

	
	Tần số làm việc
	45Hz – 55Hz
	

	
	Hệ số cos phi
	≥ 0,96
	

	+
	Loại thiết kế: Loại module, plug and play.
Số lượng module ≥ 02
	Đáp ứng
	

	+
	Đầu ra
	
	

	
	Điện áp ra
	48VDC
Cực dương nối đất
	

	
	Dải cài đặt
	43,5 ÷ 57,6 VDC
	

	
	Dòng điện ra
	≥ 60A
	

	
	Số lượng đầu ra
	≥ 4 (20A) + 2 (32A)
	

	4
	Truyền thông
	
	

	
	Giao diện truyền thông
	Ethernet
RS232/RS485
	

	
	Giao thức hỗ trợ
	HTTP/ HTTPS, SNMP
	

	5
	Hiển thị, giám sát
	
	

	
	Có module hiển thị và giao tiếp bằng màn hình tinh thể lỏng
	Đáp ứng
	

	
	Các cảnh báo bằng còi và hiển thị trên màn hình giao tiếp
	Đáp ứng
	

	6
	Khác
	
	

	
	Phần mềm, phụ kiện lắp đặt, đấu nối
	Đầy đủ
	

	7
	Thời gian bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật
	≥ 01 năm
	

	III.3
	Ắc qui 48VDC/200AH
	
	

	1
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Thông số kỹ thuật
	
	

	
	Điện áp tổng
	48VDC
	

	
	Dung lượng tổng
	200Ah
	

	
	Nhiệt độ hoạt động
	5°C - 40°C
	

	
	Loại ắc quy 
	Pin Lithium
	

	4
	Điều kiện, vị trí lắp đặt
	Trong tủ nguồn
	

	5
	Tích hợp hệ thống giám sát toàn diện BMS: Cân bằng điện tích trên mỗi cell, bảo vệ các sự cố quá tải, đoản mạch, bảo vệ quá nhiệt.
	Đáp ứng
	

	6
	Có thể theo dõi giám sát hoạt động, dung lượng và nhiệt độ mỗi cell trên máy tính qua cổng giao tiếp qua RS485 (hoặc RS232/Ethernet)
	Đáp ứng
	

	7
	Phụ kiện lắp đặt, đấu nối từ Ắc quy đến Bộ sạc 220VAC/48VDC đặt tại Tủ nguồn 48VDC
	Đáp ứng
	

	8
	Thời gian bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật
	≥ 01 năm
	

	IV
	Aptomat 10A/48VDC
	
	

	1
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Số cực
	2 cực
	

	4
	Dòng điện định mức (A)
	10A
	

	5
	Điện áp định mức (V)
	48VDC
	

	6
	Tính năng
	Tự động bảo vệ quá tải và Ngắn mạch.
	

	7
	Dòng cắt danh định mức (kA)
	6kA
	

	8
	Thời gian bảo hành
	Tối thiểu 12 tháng
	

	V
	Cáp mạng loại chống nhiễu SFTP-CAT6 
	
	

	1
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn
	TIA/EIA 568B.2
	

	4
	Băng thông
	250Mhz
	

	5
	Độ dầy lõi
	23-24AWG
	

	6
	Điện dung
	5.6nF/100m
	

	7
	Trở kháng
	100 Ohm+/-15%
	

	8
	Điện trở dây dẫn
	Max 9.38Ohm/100m
	

	9
	Độ trễ đường truyền
	536ns/100m Max@250Mhz
	

	10
	Độ uốn cong
	Gấp 4 lần đường kính cáp.
	

	11
	Vỏ cách điện
	PVC hoặc LSZH
	

	12
	Hỗ trợ các ứng dụng
	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 155 Mb/s ATM. Multimedia
	

	
	Thời gian bảo hành
	Tối thiểu 12 tháng
	

	VI
	Cáp nguồn M(2x2.5) mm2
	
	

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 hoặc tương đương
	

	3
	Loại cáp
	Cáp nguồn hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng, nhiều lõi, cách điện và lớp vỏ bọc ngoài làm bằng vật liệu PVC
chậm bắt lửa (FR-PVC) dùng để cấp nguồn hạ thế AC, DC
	

	4
	Điện áp định mức (pha/dây)
	0,6/1,0 (kV)
	

	5
	Ruột dẫn
	Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm
	

	6
	Số lõi/ Tiết diện danh định mỗi lõi:
	2x2,5mm2
	

	7
	Số sợi của mỗi lõi/ đường kính sợi (tối thiểu)
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	8
	Điện trở DC lớn nhất của mỗi ruột ở 200C
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	9
	Lớp cách điện ruột dẫn
	Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC)
	

	10
	Độ dày cách điện
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	11
	Vật liệu độn
	Làm bằng vật liệu PP hoặc PVC điền đầy giữa các lõi
	

	12
	Vỏ cáp
	Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC), màu đen.
	

	13
	Số sợi của mỗi lõi dẫn theo IEC 60288
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	14
	Điện trở lõi dẫn tối đa ở 20C (theo IEC 60228)
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	15
	Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp:
	
	

	
	Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn
	70°C
	

	
	Ngắn mạch trong 5 giây
	160°C
	

	16
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 05 phút
	3,5 kVrms
	

	17
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 04 giờ
	2,4 kVrms
	

	18
	Đánh dấu pha
	Theo màu sắc/số thứ tự
	

	19
	Thời gian bảo hành
	Tối thiểu 12 tháng
	

	VII
	Cáp nguồn M(2x4) mm2
	
	

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 hoặc tương đương
	

	3
	Loại cáp
	Cáp nguồn hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng, nhiều lõi, cách điện và lớp vỏ bọc ngoài làm bằng vật liệu PVC
chậm bắt lửa (FR-PVC) dùng để cấp nguồn hạ thế AC, DC 
	

	4
	Điện áp định mức (pha/dây)
	0,6/1,0 (kV)
	

	5
	Ruột dẫn
	Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm
	

	6
	Số lõi/ Tiết diện danh định mỗi lõi:
	2x4,0mm2
	

	7
	Số sợi của mỗi lõi/ đường kính sợi (tối thiểu)
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	8
	Điện trở DC lớn nhất của mỗi ruột ở 200C
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	9
	Lớp cách điện ruột dẫn
	Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC)
	

	10
	Độ dày cách điện
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	11
	Vật liệu độn
	Làm bằng vật liệu PP hoặc PVC điền đầy giữa các lõi
	

	12
	Vỏ cáp
	Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC), màu đen.
	

	13
	Số sợi của mỗi lõi dẫn theo IEC 60288
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	14
	Điện trở lõi dẫn tối đa ở 20C (theo IEC 60228)
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	15
	Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp:
	
	

	
	Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn
	70°C
	

	
	Ngắn mạch trong 5 giây
	160°C
	

	16
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 05 phút
	3,5 kVrms
	

	17
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 04 giờ
	2,4 kVrms
	

	18
	Đánh dấu pha
	Theo màu sắc/số thứ tự
	

	19
	Thời gian bảo hành
	Tối thiểu 12 tháng
	

	VIII
	Đầu cáp mạng CAT6
	
	

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn
	ANSI/TIA-568-2.D ISOEN 50173 /IEC 11801
	

	4
	Ứng dụng
	10 Base-T (IEEE 802.3)
Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
Token Ring (IEEE 802.5)
Gigabit 1000 Mbps (802.3z)
	

	5
	Chân tiếp xúc
	Hợp kim đồng với lớp mạ bên ngoài bằng vàng
	

	6
	Vỏ
	Làm bằng nhựa cao cấp, dẻo chịu được môi tường khắc nghiệt và độ bền cao
	

	8
	Phù hợp với chủng loại cáp mạng cung cấp
	Đáp ứng
	

	9
	Thời gian bảo hành
	Tối thiểu 12 tháng
	

	IX
	Dây nhảy quang SC/APC-LC/APC, FC/APC - LC/APC dây nhảy (Loại 01 sợi 10m)
	
	

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Loại
	Single mode
	

	4
	Số sợi
	2 sợi
	

	5
	Bước sóng làm việc
	Theo công bố của nhà cấp hàng
	

	6
	Chuẩn thiết kế
	SC/APC-LC/APC, FC/APC-LC/APC
(Giao tiếp vật lý phù hợp với thiết bị cung cấp mới và thiết bị hiện hữu)
	

	7
	Phù hợp kéo rải, chôn trong ống bảo vệ hoặc đi trong mương cáp trong trạm biến áp 110kV và các vị trí lắp đặt trong công trình, chống thấm nước và côn trùng cắn.
	Đáp ứng
	

	8
	Thời gian bảo hành
	Tối thiểu 12 tháng
	

	X
	Dây tiếp địa đồng 1x16mm2 loại nhiều sợi
	
	

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Tiết diện danh định
	16 mm2
	

	4
	Số sợi tối thiểu
	7
	

	5
	Đường kính sợi danh nghĩa
	Theo công bố của NSX
(Nhà thầu nêu rõ)
	

	6
	Điện trở DC tối đa ở 200C
	1,15 Ω/km
	

	7
	Chiều dày cách điện danh nghĩa
	1,0 mm
	

	8
	Đường kính tổng gần đúng
	6,7 mm
	

	9
	Thời gian bảo hành
	Tối thiểu 12 tháng
	

	XI
	Ống nhựa xoắn HDPE phi 25/32
	
	

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Đường kính (ngoài)
	32 ± 2.0 (mm)
	

	4
	Đường kính (trong)
	25 ± 2.0 (mm)
	

	5
	Bước ren
	8 ± 0.5 (mm)
	

	6
	Độ dày của thành ống
	1,5 ± 0,3 (mm)
	

	7
	Thời gian bảo hành
	Tối thiểu 12 tháng
	


Lưu ý: Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp… trong Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi chung chung như “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT…”.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ


